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MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?

A. Lưỡng cư, bò sát, sâu bọ.
B. Cá, thú, giun đất.


C. Chim, thú, cá.

D. Lưỡng cư, chim, thú.
Câu 2. Trong hệ tuần hoàn của người, máu được di chuyển theo chiều nào sau đây?

A. Đông mạch 
[image: image1.wmf]®

 tĩnh mạch 
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 mao mạch.
B. Tĩnh mạch
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  động mạch 
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 mao mạch.


C. Mao mạch 
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 tĩnh mạch 
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 động mạch.
D. Động mạch 
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 mao mạch
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  tĩnh mạch.
Câu 3. Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

A. Ngựa.
B. Thỏ.
C. Bò.
D. Chó.
Câu 4. Một quần thể có cấu trúc di truyền 
[image: image9.wmf]0,040,320,641
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. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:

A. 0,3; 0,7.
B. 0,7; 0,3.
C. 0,8; 0,2.
D. 0,2; 0,8.
Câu 5. Bệnh mù màu do gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể X quy định. Phép lai nào sau đây có 100% con trai bị bệnh mù màu?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 6. Quá trình giảm phân diễn ra bình thường. cơ thể nào sau đây giảm phân cho nhiều loại giao tử nhất?

A. AaBbdd.
B. AABbdd.
C. aaBbdd.
D. AabbDD.
Câu 7. Trong hoạt động của hệ mạch, tốc độ máu chảy chậm nhất trong loại mạch nào sau đây?

A. Động mạch chủ.
B. Tiểu động mạch.
C. mao mạch.
D. Tĩnh mạch chủ.
Câu 8. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 9. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sih vật nhân sơ, gen điều hòa có vai trò:

A. nơi tiếp xúc với enzim ARN poolimeraza.


B. nơi liên kết với prôtêin điều hòa.


C. mang thông tin quy định prôtêin ức chế (prôtêin điều hòa).


D. mang thông tin quy định enzim ARN poolimeraza.
Câu 10. Dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen AABBCC, dòng tế bào sinh dưỡng của B có kiểu gen: EEHHMM. Tiến hành lai tế bào sinh dưỡng giữa 2 dòng này (Sự lai chỉ diễn ra giữa một tế bào của dòng A với một tế bào của dòng B). Tế bào lai sẽ có kiểu gen:

A. ABDDEHM.

B. AEBHCM.


C. AABBCCEEHHMM.

D. ABCEEHHMM.
Câu 11. Sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?

A. Chim cu gáy.
B. Mèo rừng.
C. Tảo.
D. Muỗi.
Câu 12. Thực vật có thể hấp thụ dạng nitơ nào sau đây?

A. 
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C. 
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Câu 13. Cho các ví dụ sau:
I. Một số loài cá sống ở các vùng khe chật hẹp dưới đáy biển có hiện tượng cá đực tiêu giảm kích thước kí sinh trên cá cái.

II. Cá mập con mới nở sử dụng các trứng chưa nở làm thức ăn.

III. Lúa và cỏ dại cạnh tranh giành nước và muối khoáng.

IV. Các con sư tử đực đánh nhau để bảo vệ lãnh thổ.

V. Tảo giáp nở hoa gây độc cho các loài tôm, cá.

Có bao nhiêu ví dụ thể hiện mối quan hệ cạnh tranh cùng loại?

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 14. Cá thể có kiểu gen 
[image: image27.wmf]AB

ab

 giảm phân xảy ra hoàn vị gen với tần số 
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 thì giao tử AB được tạo ra chiếm tỷ lệ

A. 20%.
B. 75%.
C. 100%.
D. 40%.
Câu 15. Thực vật có mạch và động vật chuyển lên cạn xảy ra vào kỉ

A. Silua.
B. Cambri.
C. Pecmi.
D. Ocđôvic.
Câu 16. Dạng đột biến nào sau đây ít gây hậu quả nghiêm trọng mà lại tạo điều kiện cho đột biến gen tạo thêm các gen mới cho quá trình tiến hóa?

A. Đột biến gen trội thành gen lặn.
B. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.


C. Đột biến gen lặn thành gen trội.
D. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể.
Câu 17. Càng lên phía Bắc, kích thước các phần thò ra ngoài cơ thể của động vật càng thu nhỏ lại (tai, chi, đuôi, mỏ…). Ví dụ: tai thỏ châu Âu và Liên Xô cũ, ngắn hơn tai thỏ châu Phi. Hiện tượng trên phản ánh ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nào lên cơ thể sống của sinh vật?

A. Nhiệt độ.
B. Thức ăn.
C. Kẻ thù.
D. Ánh sáng.
Câu 18. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể có đường kính tăng dần theo trình tự.

A. sợi cơ bản 
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 sợi nhiễm sắc 
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 sợi siêu xoắn 
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 crômatit


B. sợi nhiễm sắc 
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 sợi cơ bản 
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 sợi siêu xoắn 
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 crômatit


C. sợi nhiễm sắc 
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 sợi cơ bản 
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 sợi siêu xoắn, crômatit




D. sợi nhiễm sắc 
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 sợi cơ bản 
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 sợi siêu xoắn, crômatit
Câu 19. Trường hợp nào các cá thể trong quần thể phân bố ngẫu nhiên?

A. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể hỗ trợ chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường.


B. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể cạnh tranh gay gắt.


C. Điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


D. Điều kiện sống phân bố đồng đều, các cá thể không có sự cạnh tranh gay gắt.
Câu 20. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn là hoàn toàn và không xảy ra đột biến. cho phép lai: 󠄱 
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. Theo lí thuyết, đời con có thể xuất hiện số loại kiểu gen và số loại kiểu hình tối đa lần lượt là

A. 24 và 8.
B. 36 và 4.
C. 24 và 4.
D. 36 và 8.
Câu 21. Cho các thông tin sau đây:
(1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin.

(2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuối pôlipeptit vừa tổng hợp.

(4) mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trường thành.

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

A. (1) và (4).
B. (2) và (4).
C. (2) và (3).
D. (3) và (4).
Câu 22. Các nhân tố tiến hóa nào sau đây vừa làm thay đổi tần số alen vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.




B. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.


C. Đột biến và di – nhập gen.


D. Đột biến và giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 23. Khi nói về hậu quả của đột biến chuyển đoạn NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có thể làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.

II. Không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trong nhóm gen liên kết.

III. Làm cho một gen nào đó đang hoạt động có thể ngừng hoạt động.

IV. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

V. Có thể làm thay đổi chiều dài của phân tử AND cấu trúc nên NST đó.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 24. Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái?

A. Ở mỗi bậc dinh dương, phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải .. .chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.


B. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là các sinh vật phan giải như vi khuẩn, nấm.


C. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều từ vi sinh vật qua các bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất rồi trở lại môi trường.


D. Năng lượng được truyền trong hệ sinh thái theo chu trình tuần hoàn và được sử dụng trở lại/
Câu 25. Một gen có khối lượng 5400000 đơn vị Cacbon và có 2320 liên kết hidro. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 26. Ốc bươu đen sống phổ biến ở khắp Việt Nam. Ốc bươu vàng được nhập vào nước ta từ Trung Quốc, thích ứng với môi trường sống mới dễ dàng và phát triển mạnh làm cho số lượng và khu vực phân bố của ốc bươu đen phải thu hẹp lại. Tuy nhiên người ta vẫn thấy dạng lai hữu thụ giữa chúng. Quan hệ giữa ốc bươu đen và ốc bươu vàng trong trường hợp này là mối quan hệ: 

A. Khống chế sinh học.

B. Ức chế - cảm nhiễm.


C. Cạnh tranh cùng loài.

D. Cạnh tranh khác loài.
Câu 27. Vi khuẩn nitrat hóa tham gia vào quá trình nào dưới đây?
1. Cố định nitơ tự do trong đất thành muối amôn.

2. Chuyển hóa muối amôn thành muối nitrit.

3. Chuyển hóa muối nitri thành muối nitrat.

4. Chuyển hóa  muối nitrat thành nitơ trong khí quyển.



A. 1, 2.
B. 2, 3.
C. 2, 3, 4.
D. 1, 2, 4.
Câu 28. Xét các ví dụ sau:
(1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á.

(2) Cừu có thể giao phối với dê tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.

(3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.

(4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác.

Có bao nhiêu ví dụ là biểu hiện của cách li trước hợp tử?

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 29. Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm nào sau đây?

A. Làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.


B. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.


C. Chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen.


D. Làm tăng tỉ lệ kiểu gen dị hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen đồng hợp.
Câu 30. Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra  bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A. Abb và B hoặc ABB và b.
B. ABb và A hoặc aBb và a.


C. ABB và abb hoặc AAB và aab.
D. ABb và a hoặc aBb và A.
Câu 31. Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho côđon 5’UGG3’ trên m ARN được phiên mã từ alen B trở thành co-don 5’UGA3’ trên mARN được phiên mã từ alen b. Trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. Alen B ít hơn alen b một liên kết hiđrô.

II. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp khác với chuỗi pôlipeptit do alen b quy định tổng hợp 1 axit amin.

III. Đột biến xảy ra có thể làm thay đổi chức năng của prôtêin và có thể biểu hiện ra ngay thành kiểu hình ở cơ thể sinh vật.

IV. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp dài hơn chuối pôlipeptit so alen b với quy  định tổng hợp

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 32. Cà độc dược có 
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 NST. Ở một thể đột biến, trong đó  ở cặp NST số 1 có 1 chiếc bị mất đoạn, ở một chiếc của cặp NST số 5 bị đảo 1 đoạn, ở một NST của cặp số 3 bị lặp 1 đoạn. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử đột biến chiếm tỉ lệ

A. 75%.
B. 87,5%.
C. 12,5%.
D. 25%.
Câu 33. Một loài động vật, alen trội là trội hoàn toàn, tần số alen 
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. Cho biết quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

I. Tỉ lệ cá thể mang alen lặn trong quần thể chiếm 91%.

II. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trong số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 9%.

III. Lấy ngẫu nhiên một cá thể trội trong quần thể thì xác suất gặp cá thể mang alen lặn chiếm 13/17.

IV. Nếu cho các cá thể trội trong quần thể giao phối ngẫu nhiên thì phải sau 2 thế hệ mới cân bằng di truyền.  

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3
Câu 34. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể đực, ở một số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau về phép lai: 
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 , có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. Có tối đa 27 loại kiểu gen bình thường và 36 loại kiểu gen đột biến.

II. Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử.

III. Thể ba có thể có kiểu gen là AabbbDd.

IV. Thể một có thể có kiểu gen là aabdd.

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 35. Ở một loài động vật, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt (các gen di truyền độc lập và nằm trên NST thường). Cho giao phối giữa ruồi thân xám, cánh dài với ruồi thân xám, cánh cụt. Biết rằng không có đột biến xảy ra, xét các nhận định sau:
1. Nếu đời con đồng tính thì chứng tỏ ruồi thân xám, cánh dài có kiểu gen AABb.
2. Nếu đời con phân li theo tỉ lệ: 1 thân xám, cánh dài: 1 thân xám, cánh cụt thì chứng tỏ ruồi thân xám, cánh dài và ruồi thân xám, cánh cụt đem lai lần lượt có kiểu gen là AaBb và Aabb.

3. Nếu đời con cho toàn ruồi thân xám, cánh dài và kiểu gen của ruồi thân xám, cánh cụt đem lại là thuần chủng thì kiểu gen của ruồi thân xám, cánh dài đem lai có thể là một trong hai trường hợp.

4. Nều ruồi thân xám, cánh dài đem lai dị hợp tử về hai cặp gen và ruồi thân xám, cánh cụt đem lai không thuần chủng thì tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài thu được ở đời con là 37,5%.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 36. Ở một loài động vật cơ thể xác định giới tính: XX : giống cái; XY: giống đực. Khi cho con đực có kiểu hình mắt đỏ, cánh dài (M) lai phân tích, đời con thu được kiểu hình: 5% con cái mắt hồng, cánh cụt; 5% con cái mắt đỏ, cánh dài; 5% con đực mắt trắng, cánh cụt; 5% con đực mắt hồng, cánh dài; 20% con cái mắt đỏ, cánh cụt; 20% con cái mắt hồng, cánh dài; 20% con đực mắt hồng, cánh cụt; 20% con đực mắt trắng, cánh dài. Biết rằng tính trạng dạng cánh do một gen gồm 2 alen quy định, tính trạng màu mắt do hai cặp gen không alen cùng tương tác kiểu bổ sung quy định, xét các nhận định sau:

1. (M) có kiểu gen dị hợp tử chéo về 2 trong 3 cặp alen.

2. Hoán vị gen đã xảy ra ở cá thể (M) với tần số 20%.

3. Gen quy định dạng cánh và một trong 2 gen quy định màu trắng cùng nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y).

4. Nếu cho (M) lai với con cái mang kiểu gen dị hợp về tất cả các gen đang xét (các gen nằm trên cùng một NST ở trạng thái dị hợp tử đều), hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số giống với phép lai phân tích nói trên thì tỉ lệ cả thể mắt trắng, cánh cụt thu được ở đời con là 1%.

Có bao nhiêu nhận định đúng?


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 37. Ở một loài thực vật, chiều cao cây do hai cặp gen Aa và Bb quy định theo kiểu: Nếu trong kiểu gen có mặt cả hai alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả hai alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Màu sắc hoa do hai cặp gen Dd và Ee quy định theo kiểu: Gen E quy định hoa màu đỏ, gen e quy định hoa màu tím, màu sắc hoa được biểu hiện khi không có gen D. Nếu trong kiểu gen có gen D sẽ cho hoa màu trắng. Cho cây thân cao, hoa trắng (P) tự thụ phấn, thu được đời con (F1) phân li theo tỉ lệ 6 cây cao, hoa trắng: 6 cây thấp, hoa trắng: 2 cây cao, hoa đỏ: 1 cây cao, hoa tím: 1 cây thấp, hoa đỏ. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên nhiễm sắc thể thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Kiểu gen của cơ thể P: 

A. 
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Câu 38. Ở ruồi giấm, hai gen B và V cùng nằm trên một cặp NST tương đồng trong đó B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen; V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt. Gen D nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng (P). thu được 
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  có 100% cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Các cá thể 
[image: image53.wmf]1
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  giao phối tự do, thu được 
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 có 2,5% ruồi cái thân xám, cánh cụt, mắt đỏ. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở 
[image: image55.wmf]2
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 , có 28 kiểu gen và 12 loại kiểu hình.

II. Ở 
[image: image56.wmf]2
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 , kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiến tỉ lệ 52,5%.

III. Nếu cho ruồi cái 
[image: image57.wmf]1

F

 lai phân tích thì ở đời con, ruồi cái thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5%.

IV. Nếu cho ruồi đực 
[image: image58.wmf]1

F

 lai phân tích thì ở đời con, loại ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 10%.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 39. Xét 3 cặp gen Aa, Bb, Dd di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát của một quần thể có tỉ lệ kiểu gen là: 
[image: image59.wmf]0,4:0,6
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. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu các cá thể giao phối ngẫu nhiên thì ở 
[image: image60.wmf]2

F

, kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm 27%.

II. Nếu các cá thể tự thụ phấn thì ở 
[image: image61.wmf]2

F

 , kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen chiếm 10.

III. Nếu các cá thể tự thụ phấn thì ở 
[image: image62.wmf]3

F

 , kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 28,125%.

IV. Nếu các cá thể tự thụ phấn thì lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở 
[image: image63.wmf]3
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 , xác suất thu được cá thể thuần chủng là 31%.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 40. Phả hệ ở hình dưới đây mô tả sự di truyền bệnh B và M. Bệnh B di một trong hai alen của một gen quy định. Bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở cùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến.
[image: image64.png]m
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Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Gen gây bệnh R nằm trên NST thường.

II. Có thể xác định chính xác kiểu gen của 5 người trong phả hệ trên.

III. Biết bên gia đình của người chồng 1 chỉ có em trai bị cả hai bệnh B và M, những người còn lại trong gia đình đều bình thường. Xác suất sinh con trai bình thường của cặp III.1 và III.2 là 1.

IV. III.2 và III.3 chắc chắn có kiểu gen giống nhau.

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Đáp án

	1-D
	2-D
	3-C
	4-D
	5-A
	6-A
	7-C
	8-A
	9-C
	10-C

	11-C
	12-B
	13-D
	14-D
	15-A
	16-D
	17-A
	18-A
	19-D
	20-C

	21-C
	22-C
	23-A
	24-A
	25-C
	26-C
	27-B
	28-C
	29-C
	30-D

	31-B
	32-B
	33-C
	34-A
	35-C
	36-C
	37-A
	38-B
	39-A
	40-B
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